
Trường MN 

 Nam Phong 

Lớp: B2 

CHỦ ĐỀ: Thế Giới Động Vật  
Thời gian thực hiện 4 tuần (từ 22/12/2025 đến 16/1/2026) 

Bài học STEAM: Trứng chìm trứng nổi; KPKH: Làm Kem Siêu Tốc 

  

 
  KẾ HOẠCH TUẦN I 

Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH                

 Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 22/12 đến 23/12/2025) 

Thời       

gian 

Thứ 2 

22/12/2025 

Thứ 3 

23/12/2025 

Thứ 4 

24/12/2025 

Thứ 5 

25/12/2025 

Thứ 6 

26/12/2025 

Học 

 

 

LVPTNT 

Toán 

 So sánh, sắp 

xếp chiều 

rộng của 3 

đối tượng.  
 

LVPTTC 

Thể dục 

Trèo qua ghế 

dài cao 30cm. 
 

 

 LVPTNN 

Văn học 
Thơ: “Mèo 

con” 

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

 NDTT:DH: 

“Gà trống, 

mèo con và 

cún con”. 

 NDKH:  

+ NH: Lý con 

sáo. 

 TC: Ai nhanh 

nhất 

+ TCKN-

XH 
KPXH 

Một số vật 

nuôi trong 

gia đình. 

 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến: 

* Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát con gà trống. 

- Phân biệt quả trứng chín, trứng sống. 

- QS tượng con trâu. 

* Trò chơi: bắt chước tiếng kêu các con vật; thỏ tìm chuồng 

* Chơi tự do với cát, đá, sỏi, bóng, phấn, nước, lá cây…. 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

A. Dự kiến các góc chơi: 

* Góc xây dựng:  

- Xây trang trại chăn nuôi. 

* Góc phân vai:  

- Trẻ chơi bác sĩ thú ý, bán thức ăn cho vật nuôi. 

* Góc học tập và sách:  

- Trẻ xem sách, truyện tranh về con vật sống trong gia đình. 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu 1 số con vật nuôi bé thích. 

* Góc âm nhạc: 



- Múa hát các bài theo chủ đề. 

Hoạt 

động thay 

thế 

Trải nghiệm 

cơm nắm 

hành quân 

    

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

HD Trò chơi: 

Bắt vịt trên 

cạn. 

 

Giải câu đố về 

con vật nuôi 

trong gia 

đình. 

 

Rèn kỹ năng 

vệ sinh cá 

nhân cho trẻ. 

Chơi với giấy 

màu 

( Xé dán con 

vịt) 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu 

bé ngoan. 
 

 

KẾ HOẠCH TUẦN II 

Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Thời gian thực hiện: 1 tuần ( từ 29/12 đến 2/1/2026) 
Bài học STEAM: Trứng chìm trứng nổi 

Thời       

gian 

Thứ 2 

29/12/2026 

Thứ 3 

30/12/2026 

Thứ 4 

31/1/2026 

Thứ 5 

1/1/2026 

Thứ 6 

2/1/2026 

Học 

 

 

LVPTNT 

+ KPXH. 

Một số động 

vật sống 

trong rừng 

 
 

LVPTTC 

+ Thể dục 

Bật liên tục 

về phía trước. 

 

LVPTNN 

+ Văn học 
Truyện : 

“Cáo thỏ và 

gà trống” 

 

LVPTTM 

+ Tạo hình 

Vẽ con 

mèo.(mẫu). 

+ TCKN-

XH 
   Âm nhạc: 

NDTT :Dạy 

hát: “Đố 

bạn”. 

 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến: 

*Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát tượng con hươu cao cổ 

- Giao lưu thể thao giữa 2 lớp 4 tuổi B1- B2. 

- Thí nghiệm: Giấy không bị ướt khi tô sáp màu? 

* Trò chơi: Chó sói xấu tính, kéo co,chú thỏ tinh khôn. 

* Chơi tự do với cát, đá, sỏi, bóng, phấn, nước, lá cây, đồ chơi ngoài trời.  

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

A. Dự kiến các góc chơi: 

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng vườn bách thú.   

* Góc phân vai:  

- Trẻ chơi bé làm bác sĩ, rạp xiếc tí hon. 

* Góc học tập và sách:  



- Trẻ xem sách, làm tranh truyện về các con vật sống trong rừng. 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu 1 số động vật sống trong rừng. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Bé chơi tết tóc, đánh răng, khâu áo quần. 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

STEAM 

Trứng chìm 

trứng nổi 

 

Giải câu đó về 

một số động 

vật sống trong 

rừng. 

 

Làm quen 

với bài thơ: 

Ếch con học 

bài. 

TC: Gấu con 

hái quả. 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu 

bé ngoan. 
 
 

KẾ HOẠCH TUẦN III 

Chủ đề nhánh: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  

Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ 5/1/2026 đến 9/1/2026) 

Thời       

gian 

Thứ 2 

5/1/2026 

Thứ 3 

6/1/2026 

Thứ 4 

7/1/2026 

Thứ 5 

8/1/2026 

Thứ 6 

9/1/2026 

Học 

 

 

LVPTNT 

Toán. 

Đếm đến 

4.Tạo nhóm 

có số lượng 4 

LVPTTC 

Thể dục 

Đi bằng gót 

chân. 

LVPTNN 

Văn học 

Thơ : “Ếch 

con học  

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

- Dạy VĐ “Cá 

vàng bơi”.  

+ TCKN-

XH 
Tạo hình: 

Vẽ con vịt. 

(đề tài) 

 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến: 

*Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát con cá. 

- Quan sát con cua 

-  Thí nghiệm: Tôm cua cá thi tài. 

* Trò chơi: Ếch ở dưới ao,cắp cua. 

* Chơi tự do với cát, đá, sỏi, phấn, lá cây,… đồ chơi trên sân trường. 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

B. Dự kiến các góc chơi: 

* Góc xây dựng: Xây ao cá 

- Cô gợi ý cho trẻ xây mô hình ao cá 

* Góc phân vai:  

- Bán hàng, bé đi chợ, nấu ăn. 

* Góc học tập và sách:  

-Trẻ xem sách, truyện tranh về động vật sống dưới nước.  

* Góc tạo hình:  



- in hình 1 số động vật sống dưới nước.  

* Góc thiên nhiên: 

- Trẻ chăm sóc cây, nhặt cỏ, lau lá 

Hoạt 

động thay 

thế hoạt 

động góc 

  Làm con vật 

từ nguyên 

vật liệu 

thiên nhiên 

  

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

HD Trò chơi: 

“Cắp cua bỏ 

giỏ”. 

 

Giải câu đó về 

một số động 

vật sống dưới 

nước. 

 

- Trò chuyện 

với trẻ về 

một số động 

vật sống 

dưới nước. 

 

Hoạt động trải 

nghiệm: Nhặt 

quả đỗ  

 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu 

bé ngoan. 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH TUẦN IV 

Chủ đề nhánh: CÔN TRÙNG VÀ CHIM 

Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ 12/1/2026 đến 16/1/2026) 
Bài học STEAM: LÀM KEM SIÊU TỐC  

 

Thời       

gian 

Thứ 2 

12/1/2026 

Thứ 3 

13/1/2026 

Thứ 4 

14/1/2026 

Thứ 5 

15/1/2026 

Thứ 6 

16/1/2026 

Học 

 

 

LVPTNT 

+KPXH. 

Một số loại 

côn trùng 
 

LVPTTC 

+ Thể dục 

Chạy đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh. 

 

LVPTNN 

+ Văn học 
Truyện : 

“Học trò của 

cô giáo chim 

Khách” 

LVPTTM 

+ Tạo hình 

- vẽ, tô màu  

con bướm. 

. 

 

PTTCKN-

XH 
   Âm nhạc: 

NDTT:Dạy 

hát: Thật là 

hay. 

 

Chơi 

ngoài trời 

1.Nội dung dự kiến: 

*Hoạt động có chủ đích. 

- Quan sát chim bồ câu. 

- Tìm côn trùng trong sân 

- Thí nghiệm Trộn dầu và nước 

*Trò chơi: Chim đổi lồng, làm đồ chơi con vật từ lá cây 

* Chơi tự do trên sân trường với phấn, lá cây, soỉ…… 



Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

 

B. Dự kiến các góc chơi: 

* Góc phân vai:  

- Nấu ăn, bán hàng, cửa hàng bán chim và thức ăn 

* Góc học tập và sách:  

- xem tranh ảnh về 1 số loài chim và côn trùng 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu tranh 1 số loài con chim. 

* Góc thiên nhiên:  

- Trẻ cài cúc và buộc dây giầy. 

* Góc âm nhạc: Múa hát các bài theo chủ đề. 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

 

Trẻ làm bài 

tập trong vở 

toán( số lượng 

4) 

 

STEAM 

Làm kem siêu 

tốc 

Tổ chức các 

trò chơi vận 

động dân 

gian cho trẻ  

Giải các câu 

đố về các con 

vật  

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu 

bé ngoan. 
 
 
 


